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Học viên Khóa K23   

1 
Dương Văn Duy  
1. TS Tô Mạnh Tuân 
2. TS Lô Quang Nhật 

Kết quả phẫu thuật Nuss có nội soi lồng ngực hỗ trợ điều trị lõm ngực bẩm 
sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương 

TS Vũ Thị Hồng Anh 
TS Châu Văn Việt 
TS Nguyễn Văn Linh 
TS Trần Anh Quỳnh 
TS Nguyễn Bích Hoàng 

Học viên Khóa K24 
 

  

2 
Vũ Đức Anh 
TS Đậu Việt Hùng 

Tỷ lệ mắc và một số yếu tố liên quan đến hội chứng cai ở bệnh nhân sử 
dụng an thần giảm đau tại Khoa Điều trị tích cực Nội, Bệnh viện Nhi 
Trung ương 

PGS.TS Trần Minh Điển 
TS Hoàng Thị Huế 
TS Phan Hữu Phúc 
TS Cao Việt Tùng  
 PGS.TS Tạ Anh Tuấn 

3 
Bùi Thị Hương Thùy 
TS Nguyễn Phạm Anh Hoa 

Nhận xét hiệu quả bước đầu của liệu pháp tế bào gốc tủy xương tự thân 
hỗ trợ điều trị bệnh teo mật bẩm sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung 
ương 

PGS.TS Trần Minh Điển 
TS Bùi Thị Thu Hương 
TS Nguyễn Thị Mai Hương 
TS Phan Hữu Phúc 
TS Bùi Ngọc Lan 

4 
Nguyễn Thị Thanh Lam 
TS Phan Hữu Phúc 

Tỷ lệ mắc và một số yếu tố liên quan đến tử vong ở bệnh nhân sốc nhiễm 
khuẩn tại Khoa Điều trị tích cực Nội - Bệnh viện Nhi Trung ương 

PGS.TS Trần Minh Điển 
TS Hoàng Thị Huế 
TS Nguyễn Bích Hoàng 
PGS.TS Tạ Anh Tuấn 
TS Cao Việt Tùng 
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5 
Nguyễn Thị Hương Thảo 
TS Lê Quỳnh Chi 

Giá trị của thang điểm ComiSS trong chẩn đoán dị ứng protein sữa bò ở 
trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương 

PGS.TS Khu Thị Khánh Dung 
TS Đặng Thị Hải Vân 
TS Nguyễn Thị Vân Anh 
TS Lưu Mỹ Thục 
TS Vũ Thị Thu Hằng 

6 
Nguyễn Đình Hoàng 
TS Đặng Ánh Dương 

Chỉ định và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị hỗ trợ bằng 
ECMO tại Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2019 - 2021 

PGS.TS Trần Minh Điển 
TS Nguyễn Bích Hoàng 
TS Cao Việt Tùng 
TS Phan Hữu Phúc 
PGS.TS Tạ Anh Tuấn 

7 

Nguyễn Huy Khánh 
TS Nguyễn Thị Vân Anh 
TS Hoàng Hải Yến 
 

Giá trị của nồng độ TREC trong chẩn đoán bệnh suy giảm miễn dịch 
bẩm sinh ở trẻ em 

GS.TS Nguyễn Văn Sơn 
TS Vũ Thị Thu Hằng 
PGS.TS Phạm Trung Kiên  
TS Lê Quỳnh Chi 
PGS.TS Phạm Thu Hiền 

8 
Nguyễn Văn Hoằng 
TS Đỗ Thiện Hải 

Đặc điểm lâm sàng và căn nguyên vi khuẩn gây bệnh nhiễm khuẩn huyết 
mắc phải tại cộng đồng ở trẻ em điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới - 
Bệnh viện Nhi Trung ương 

PGS.TS Nguyễn Thành Trung 
TS Nguyễn Thị Xuân Hương 
TS Hoàng Thị Bích Ngọc 
TS Nguyễn Văn Lâm 
TS Lê Kiến Ngãi 

9 
Trần Hoàng 
TS Nguyễn Thu Hương 

Chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân thận mạn 
giai đoạn cuối tại Bệnh viện Nhi Trung ương 

PGS.TS Nguyễn Thành Trung 
TS Nguyễn Thị Xuân Hương 
TS Nguyễn Thị Thanh Mai 
PGS.TS Phạm Trung Kiên 
TS Thái Thiên Nam 

10 
Đặng Thị Thanh Huyền 
 TS Cấn Thị Bích Ngọc 

Kết quả điều trị hormone tăng trưởng cho trẻ chậm phát triển chiều cao 
trên nhóm trẻ nhỏ so với tuổi thai (SGA) 

PGS.TS Khu Thị Khánh Dung 
TS Bùi Thị Thu Hương 
TS Vũ Chí Dũng 
PGS.TS Phạm Trung Kiên 
TS Đặng Thị Hải Vân 
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11 

Hoàng Tuấn Khang 
TS Nguyễn Thanh Bình 
TS Nguyễn Phạm Anh Hoa; 
 

Đánh giá bước đầu tính an toàn của liệu pháp tế bào gốc tủy xương tự 
thân hỗ trợ điều trị bệnh teo đường mật bẩm sinh 

PGS.TS Trần Minh Điển 
TS Hoàng Thị Huế 
TS Phan Hữu Phúc 
TS Nguyễn Bích Hoàng 
TS Đặng Ánh Dương 

12 
Nguyễn Thị Hương  
PGS. TS Khu Thị Khánh Dung 

Mô hình và một số yếu tố nguy cơ dị tật ống tiêu hóa bẩm sinh tại Bệnh 
viện Nhi Trung ương 

GS.TS Nguyễn Văn Sơn 
TS Vũ Thị Hồng Anh 
PGS.TS Phạm Duy Hiền 
PGS.TS Phạm Thu Hiền  
TS Phan Thị Hiền 

13 
Nguyễn Khuê 
TS Tạ Anh Tuấn; 
TS Lê Ngọc Duy 

Đặc điểm nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan đến ống thông bàng quang tại 
Bệnh viện Nhi Trung ương 

GS.TS Nguyễn Văn Sơn 
TS Vũ Thị Hồng Anh 
TS Lê Kiến Ngãi  
TS Hoàng Thị Bích Ngọc 
TS Nguyễn Thu Hương 

14 
Trương Thị Việt Nga 
PGS. TS Lê Thị Hồng Hanh 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tính kháng kháng sinh của viêm 
phổi do vi khuẩn Haemophilus Influenzae ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi 
Trung ương 

PGS.TS Nguyễn Thành Trung 
TS Nguyễn Thị Xuân Hương 
PGS.TS Đào Minh Tuấn 
TS Hoàng Thị Bích Ngọc 
PGS.TS Phạm Thu Hiền 

15 
Tôn Thị Thùy 
TS Phạm Ngọc Toàn 

Nghiên cứu một số phản ứng sau tiêm chủng ở trẻ em dưới 5 tuổi và các 
yếu tố tiên lượng nặng tại Bệnh viện Nhi Trung ương 

PGS.TS Nguyễn Thành Trung 
TS Nguyễn Thị Xuân Hương 
TS Lê Quỳnh Chi 
TS Lê Kiến Ngãi 
TS Nguyễn Văn Lâm 
 

16 
Ngô Quốc Thái 
TS Cao Việt Tùng 

Đặc điểm chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật bệnh lý dị dạng 
vòng mạch ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương 

PGS.TS Khu Thị Khánh Dung 
TS Đặng Thị Hải Vân 
TS Nguyễn Lý Thịnh Trường 
TS Trần Phan Ninh 
TS Lô Quang Nhật 
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17 
Hoàng Thị Phương Thảo 
TS Cao Việt Tùng 

Một số yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số TEI thất phải bằng phương pháp 
Doppler mô ở bệnh nhân sau phẫu thuật sửa toàn bộ Fallot 4 tại Bệnh 
viện Nhi Trung ương 

PGS.TS Khu Thị Khánh Dung 
TS Đặng Thị Hải Vân 
TS Lê Hồng Quang 
TS Nguyễn Lý Thịnh Trường 
TS Lô Quang Nhật 

18 
Lương Minh Cảnh 
TS Đặng Thị Hải Vân 

Chỉ định và kết quả kỹ thuật đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị block 
nhĩ thất hoàn toàn bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương 

PGS.TS Trần Minh Điển 
TS Hoàng Thị Huế 
TS Nguyễn Thanh Hải 
TS Lê Hồng Quang 
TS Đặng Văn Thức 
 

19 
Vũ Thị Hải Yến 
PGS. TS Khu Thị Khánh Dung 

Giá trị của nồng độ LDH máu trong đánh giá mức độ suy hô hấp ở trẻ 
sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương 

GS.TS Nguyễn Văn Sơn 
TS Bùi Thị Thu Hương 
TS Nguyễn Quỳnh Nga  
PGS.TS Đào Minh Tuấn 
PGS.TS Phạm Thu Hiền 

Ấn định danh sách: 19 học viên 
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